
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÕNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH CTVN TỈNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  
Số:              /BC-BCĐ Đồng Tháp, ngày          tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Tình hình bệnh Lở mồm long móng tại các xã Thường Lạc,  

Thường Phước 1 và Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự và  

xã Tân Hội, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

 

Căn cứ Thông báo Kết quả xét nghiệm số 2630/TB-TYV7-TH, 2631/TB-

TYV7-TH, 2632/TB-TYV7-TH, 2633/TB-TYV7-TH ngày 26/6/2022 của Chi 

cục Thú y Vùng 7 cho kết quả dương tính với bệnh Lở mồm long móng; 

Tiếp nhận Báo cáo ngày 28/6/2022 của Tổ Thú y thành phố Hồng Ngự - 

huyện Hồng Ngự về cập nhật tình hình Dịch bệnh Lở mồm long móng trâu, bò 

tại 3 xã Thường Lạc, xã Thường Phước 1, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng 

Ngự và xã Tân Hội TP.Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp, 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi báo cáo tình hình 

bệnh Lở mồm long móng (LMLM) tại huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp như sau: 

I. Tình hình bệnh Lở mồm long móng: 

Ngày 23/06/2022, nhận được thông tin từ nhân viên thú y xã Thường Lạc 

huyện Hồng Ngự báo cáo về tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) 

trên đàn bò,
1
cụ thể như sau:  

1.1. Huyện Hồng Ngự 

a) Xã Thường Lạc 

Hộ chăn nuôi Bà Nguyễn Thê - ấp Trà Đư, xã Thường Lạc huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tổng đàn 02 con, ngày phát bệnh 21/6/2022 

- Ngày 23/6/2022 nhận được tín báo từ nhân viên thú y xã Thường Lạc 

báo cáo, Tổ Thú y tiến hành kiểm tra và nghi bệnh LMLM 01 con. 

- Ngày 24/06/2022 Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp 

đã lấy 01 mẫu bệnh phẩm (biểu mô bò) để kiểm tra bệnh LMLM. 

- Ngày 26/6/2022, Chi cục Thú y Vùng 7 Thông báo Kết quả xét nghiệm 

số 2630/TB‐ TYV7-TH ngày 26/6/2022 cho kết quả dương tính với bệnh 

LMLM trong 01 mẫu xét nghiệm. 

b) Xã Thường Thới Hậu A 

                                           
1
 Tổ Thú y tiến hành điều tra, xác minh dịch bệnh LMLM trên địa bàn huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự 

trên đàn bò của Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 959 giao cho các hộ nghèo và hộ khó khăn chăn nuôi. 
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Hộ chăn nuôi Bà Nguyễn Thị Nguyệt - ấp Bình Hoà xã Thường Thới Hậu 

A huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tổng đàn 02 con, ngày phát bệnh 

20/6/2022. 

- Ngày 23/6/2022 nhận được tín báo từ nhân viên thú y xã thường Phước 

1 báo cáo, Tổ Thú y tiến hành kiểm tra và nghi bệnh LMLM  01 con. 

- Ngày 24/06/2022 Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp 

đã lấy 01 mẫu bệnh phẩm (dịch hầu họng bò) để kiểm tra bệnh LMLM. 

- Ngày 26/06/2022, Chi cục Thú y Vùng 7 Thông báo Kết quả xét nghiệm 

số 2631/TBTYV7-TH ngày 26/01/2022 cho kết quả dương tính với bệnh lở 

mồm long móng trong 01 mẫu xét nghiệm. 

c) Xã Thường Phước 1 

Hộ chăn nuôi Ông Phan Văn Hiếu - ấp Chòm xoài xã Thường Phước 1 

huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tổng đàn 04 con, ngày phát bệnh 20/6/2022.  

- Ngày 23/6/2022 nhận được tín báo từ nhân viên thú y xã thường Phước 

1 báo cáo, Tổ Thú y tiến hành kiểm tra và nghi bệnh LMLM  01 con. 

- Ngày 24/06/2022 Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp 

đã lấy 01 mẫu bệnh phẩm (dịch hầu họng bò) để kiểm tra bệnh LMLM. 

- Ngày 26/01/2022, Chi cục Thú y Vùng 7 Thông báo Kết quả xét nghiệm 

số 2632/TB‐ TYV7-TH ngày 25-26/06/2022 cho kết quả dương tính với bệnh lở 

mồm long móng trong 01 mẫu xét nghiệm. 

1.2 Thành Phố Hồng Ngự 

Bệnh xảy tại hộ chăn nuôi bà Nguyễn Văn Út Em - ấp Tân Hoà Thượng, 

xã Tân Hội thành Phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tổng đàn 02 con, ngày phát 

bệnh 17/6/2022. 

- Ngày 23/6/2022 nhận được tín báo từ nhân viên thú y xã thường lạc báo 

cáo, Tổ Thú y tiến hành kiểm tra và  nghi bệnh LMLM  01 con. 

- Ngày 24/06/2022 Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp 

đã lấy 01 mẫu bệnh phẩm (dịch hầu họng bò) để kiểm tra bệnh LMLM. 

- Ngày 26/6/2022, Chi cục Thú y Vùng 7 Thông báo Kết quả xét nghiệm 

số 2633/TB‐ TYV7-TH ngày 26/6/2022 cho kết quả dương tính với bệnh 

LMLM  trong 01 mẫu xét nghiệm. 

Ngoài ra, còn ghi nhận 15 hộ khác (xã Thường Lạc có 6 hộ, Thường 

Phước 1 có 5 hộ, Thường Thới Hậu A có 4 hộ) trên đại bàn huyện Hồng Ngự có 

dịch bệnh. Tất cả bò bệnh nhập từ ngoài tỉnh vào Đồng Tháp (Nguồn bò từ Trà 

Vinh nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch). Tổng số hộ có bò mắc bệnh 

đợt này là 19 hộ với 38 con bệnh. Hiện đang được theo dõi, cách ly điều trị. 

II. Đánh giá chung 
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- Nguồn bệnh từ đàn bò ngoài tỉnh nhập vào, dịch bệnh hiện cục bộ tại 

đàn bò do Đoàn Kinh Tế Quốc Phòng 959 giao cho các hộ chăn nuôi các xã biên 

giới chưa có đấu hiệu lây lan cho đàn gia súc. Khi giao bò, Đoàn Kinh Tế Quốc 

Phòng 959 chỉ liên hệ Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh 

tế và UBND các xã, trong quá trình thu thập và xác minh Đoàn Kinh Tế Quốc 

Phòng 959 chưa xuất trình giấy kiểm dịch và các thông tin liên quan đến 100 

con bò bàn giao cho các hộ chăn nuôi.  

- Đàn bò mới nhập về được nuôi độc lập với đàn gia súc địa phương nên 

được xem như đã được cách ly. 

- Tình hình dịch bệnh LMLM
(2) 

xảy ra cục bộ ở môt số Tỉnh do chăn nuôi 

nhỏ lẻ, chăn nuôi hộ gia đình, chưa tiêm phòng vắc xin LMLM; bệnh LMLM có 

thể điều trị khỏi về triệu chứng lâm sàng trên gia súc, nhưng mầm bệnh vẫn bài 

thải ra ngoài môi trường chăn nuôi và lưu hành ở đàn vật nuôi; tình trạng bán 

chạy, vận chuyển gia súc nhiễm bệnh, nhất là vận chuyển trong tỉnh hoặc giữa 

các huyện liền kề nhau trong tỉnh rất khó kiểm soát. Đặc biệt bệnh LMLM có 

tính chất lây lan nhanh, trên phạm vi rộng, nếu không có sự quan tâm của các 

cấp chính quyền quyết liệt trong công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh LMLM, nguy cơ dịch bệnh LMLM sẽ tiếp tục xảy 

ra trong thời gian tới là rất cao.  

III. Kiến nghị  

1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố 

Khẩn trương thực hiện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây 

lan trên địa bàn Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi 

Tỉnh đề nghị Ủy Ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số 

nhiệm vụ sau: 

- Chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi, 

Thú y và Thủy sản tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh LMLM theo quy định của Luật thú y, các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân Tỉnh
(3)

. 

- Thực hiện thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm; đồng thời, báo cáo kịp 

thời, đầy đủ thông tin, số liệu về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quy định, nhằm chủ động 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Tỉnh. 

                                           
(2)

 Từ ngày 01/01/2022 đến nay, cả nước đã xảy ra 03 ổ dịch bệnh LMLM tại Hà Nội, Thái Nguyên và Hà Tĩnh 

với tổng số con mắc bệnh là 39 con. 
(3)

Công điện khẩn số 01/CĐ-UBND ngày 22/9/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 

kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm lây lan diện rộng; Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 

02/12/2020 về phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 20/UBND-KT ngày 11/01/2021 về việc tập trung triển khai đồng bộ các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; Công văn số 496/UBND-KT ngày 

13/7/2020 về việc tăng cường công tác tái đàn, kiểm soát vận chuyển, sản phẩm từ heo qua biên giới trên địa bàn 

Tỉnh. 
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- Tăng cường giám sát giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò 

có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định.  

- Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp 

chủ động phòng dịch; tăng cường công tác tiêm phòng Vaccin LMLM cho đàn 

vật nuôi trên địa bàn quản lý; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải 

pháp ngăn chặn tác nhân truyền bệnh. 

- Thành lập các tổ tiêm phòng và vệ sinh, tiêu độc khử trùng; chuẩn bị 

nhân lực, vật lực hỗ trợ cho công tác tiêm phòng và vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 

tại địa phương. 

- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật
(4)

; kiểm soát giết mổ; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh động vật, sản phẩm 

động vật theo quy định
(5)

. 

- Tăng cường phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan, kiểm tra, kiểm 

soát tại các tuyến đường giao thông, đặc biệt tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở 

khu vực biên giới, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận 

chuyển, buôn bán trâu, bò, sản phẩm trâu, bò nhập lậu, không rõ nguồn gốc về 

tỉnh để tiêu thụ. 

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức 

tuyên truyền đến cộng đồng, khu dân cư, khu vực biên giới về tính chất nguy 

hiểm của bệnh LMLM, các dấu hiệu nhận biết bệnh LMLM; đồng thời, tổ chức 

tiêm phòng Vaccin định kỳ và bổ sung cho đàn vật nuôi, hướng dẫn người chăn 

nuôi chủ động giám sát đàn gia súc, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có 

biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời khai báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã 

nếu xảy ra dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 

thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng áp dụng các biện pháp vệ sinh 

phòng, chống bệnh LMLM theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp.  

- Tích cực tuyên truyền vận động để người chăn nuôi chấp hành tốt việc 

tiêm phòng cho đàn gia súc, cũng như thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc, sát trùng 

chuồng trại nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi tại địa phương. 

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp 

không chấp hành việc tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh LMLM cho đàn 

gia súc theo qui định của pháp luật hiện hành.  

2. Uỷ ban nhân dân huyện Hồng ngự và Uỷ ban nhân dân huyện 

thành phố Hồng Ngự; 

                                           
4
Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;  
5
 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thú y và Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ. 
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- Chỉ đạo UBND cấp xã đang phát sinh dịch bệnh LMLM kịp thời phát 

hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh và triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát 

trùng áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng, chống bệnh LMLM theo hướng dẫn 

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn; yêu cầu hộ chăn nuôi theo dõi và báo 

cáo hàng ngày về tình hình sức khỏe đàn bò còn lại; những con bò khác có triệu 

chứng bệnh phải khai báo với UBND xã để được hướng dẫn theo quy định. 

- Chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở khẩn trương tiêm phòng vắc xin LMLM cho 

bò trên địa bàn quản lý; thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu 

vực nuôi nhốt, tập kết trâu, bò theo quy định. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: giao Chi cục Chăn nuôi, 

Thú y và Thủy sản phân công cán bộ bám sát địa bàn, chủ động phối hợp địa 

phương trực tiếp nắm tình hình, hỗ trợ điều trị và thực hiện tiêm phòng Vaccin 

cho đàn bò của dân khu vực xung quanh đề phòng dịch lây lan. 

Trên đây là báo cáo về tình hình dịch bệnh LMLM trên địa bàn Tỉnh và 

các giải pháp cần triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, 

kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi Tỉnh 

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng hợp, trình Uỷ ban nhân Tỉnh 

xem xét, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh;  

- Thành viên Ban chỉ đạo 

PCDBCTVN Tỉnh;  

- Trưởng Ban chỉ đạo PCDBCTVN 

cấp huyện; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, KHTC (NTB). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Nguyễn Phước Thiện 
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